DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ HOÀN CHỈNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
( Kèm theo Quyết định số : 98/ ĐT  ngày  26   tháng  01   năm 2011)

NGÀNH ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN

	Stt
	MSSV
	Họ và tên
	NTNS
	GT
	XHTN
	Lớp
	Ghi chú

	1. 
	HH07HC006
	Trần Văn
	Hùng
	18/12/83
	Nam
	Trung bình
	HH07HC
	


NGÀNH KHAI THÁC MÁY TÀU THỦY

	Stt
	MSSV
	Họ và tên
	NTNS
	GT
	XHTN
	Lớp
	Ghi chú

	1. 
	MT07HC006
	Đỗ Thanh 
	Hòa
	16/02/85
	Nam
	TB Khá
	MT07HC
	

	2. 
	MT07HC004
	Nguyễn Nhựt 
	Duy
	27/11/83
	Nam
	Trung bình
	MT07HC
	

	3. 
	MT07HC013
	Lê 
	Sáu
	31/08/79
	Nam
	Trung bình
	MT07HC
	

	4. 
	MT07HC014
	Ng.Lê Quốc 
	Sĩ
	24/06/82
	Nam
	Trung bình
	MT07HC
	

	5. 
	MT07HC019
	Nguyễn Văn 
	Thiên
	04/04/81
	Nam
	Trung bình
	MT07HC
	

	6. 
	MT07HC029
	Nguyễn Thanh 
	Tú
	28/10/78
	Nam
	Trung bình
	MT07HC
	


NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

	Stt
	MSSV
	Họ và tên
	NTNS
	GT
	XHTN
	Lớp
	Ghi chú

	1. 
	CN07HC020
	Nguyễn Thị
	Ly
	06/02/85
	Nữ
	TB Khá
	CN07HC
	

	2. 
	CN07HC057
	Nguyễn Trường
	Vương
	20/04/82
	Nam
	TB Khá
	CN07HC
	

	3. 
	08L1120006
	Nguyễn Văn Trư​ờng
	Em
	11/12/84
	Nam
	Khá
	CN08HC
	

	4. 
	08L1120009
	Nguyễn
	Hiếu
	06/06/84
	Nam
	TB Khá
	CN08HC
	

	5. 
	08L1120011
	Hoàng Trung
	Hiếu
	08/08/86
	Nam
	TB Khá
	CN08HC
	

	6. 
	08L1120015
	Nguyễn Thị Ph​ương
	Kiều
	03/11/85
	Nữ
	TB Khá
	CN08HC
	

	7. 
	08L1120016
	Lê Thị Diễm
	Kiều
	11/05/86
	Nữ
	TB Khá
	CN08HC
	

	8. 
	08L1120017
	Vũ Thị
	Lý
	23/12/87
	Nữ
	TB Khá
	CN08HC
	

	9. 
	08L1120018
	Bùi Hồng
	Mỹ
	22/02/82
	Nam
	TB Khá
	CN08HC
	

	10. 
	08L1120019
	Nguyễn Thị Thu
	Nga
	25/02/86
	Nữ
	TB Khá
	CN08HC
	

	11. 
	08L1120020
	Võ Công
	Nhật
	15/11/77
	Nam
	TB Khá
	CN08HC
	

	12. 
	CN07HC028
	Nguyễn Thị
	Nhanh
	20/11/80
	Nữ
	TB Khá
	CN08HC
	

	13. 
	08L1120021
	Đặng Hồng
	Phong
	15/10/83
	Nam
	TB Khá
	CN08HC
	

	14. 
	08L1120022
	Nguyễn Hoàng
	Phư​ơng
	09/02/87
	Nam
	TB Khá
	CN08HC
	

	15. 
	08L1120026
	Nguyễn Vân
	Trang
	30/01/86
	Nữ
	TB Khá
	CN08HC
	

	16. 
	08L1120030
	Nguyễn V​ương
	Tú
	20/04/78
	Nam
	TB Khá
	CN08HC
	

	17. 
	08L1120031
	Nguyễn Thị Ngọc
	Vẹn
	15/08/84
	Nữ
	TB Khá
	CN08HC
	

	18. 
	08L1120032
	Bùi Trọng
	Viên
	05/02/83
	Nam
	TB Khá
	CN08HC
	

	19. 
	08L1120027
	Lê Thiện
	Trí
	23/10/84
	Nam
	Trung Bình
	CN08HC
	


NGÀNH KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN

	Stt
	MSSV
	Họ và tên
	NTNS
	GT
	XHTN
	Lớp
	Ghi chú

	1. 
	KT06HC010
	Lê Thị Lệ
	Hằng
	25/02/81
	Nữ
	TB Khá
	KT06HC
	

	2. 
	KT06HC021
	Phan Hồ
	Phước
	05/07/80
	Nam
	TB Khá
	KT06HC
	

	3. 
	KT06HC024
	Phùng Phương
	Thúy
	25/11/83
	Nữ
	TB Khá
	KT06HC
	

	4. 
	KT07HC011
	Trần
	Lâm
	06/06/84
	Nam
	TB Khá
	KT07HC
	

	5. 
	KT07HC033
	Châu Nam
	Toàn
	15/10/83
	Nam
	TB Khá
	KT07HC
	

	6. 
	KT07HC016
	Trần Văn
	Mến
	26/02/80
	Nam
	Trung bình
	KT07HC
	

	7. 
	KT07HC030
	Lê Đức
	Thiện
	10/04/83
	Nam
	Trung bình
	KT07HC
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        TS. Nguyễn Văn Thư

